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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 01BLP0-
001 TN-20E 0000510 07/03

CN Công ty CP Nông sản Thực
phẩm QN - Nhà máy cồn và TBS
Đăk Tô

Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 4/2023 Hồ sơ 1 46.415.000 46.415.000 Mặc định stnmtktadmin

2 01BLP0-
001 TN-20E 0000511 14/03 Công ty CP Phương Hoa Kon

Tum
Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 4/2023 Hồ sơ 1 2.234.000 2.234.000 Mặc định stnmtktadmin

3 01BLP0-
001 TN-20E 0000512 20/03 Công ty TNHH Tinh Bột Sắn Kon

Tum
Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 3/2023 Hồ sơ 1 10.080.000 10.080.000 Mặc định stnmtktadmin

4 01BLP0-
001 TN-20E 0000513 20/03 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu

nông sản Vina
Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 4/2023 Hồ sơ 1 8.870.000 8.870.000 Mặc định stnmtktadmin

5 01BLP0-
001 TN-20E 0000514 20/03 Công ty cổ phần Cấp nước Kon

Tum
Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 4/2023 Hồ sơ 1 5.979.000 5.979.000 Mặc định stnmtktadmin

6 01BLP0-
001 TN-20E 0000515 20/03 Công ty TNHH MTV 732 Phí bảo vệ môi trường đối với nước

thải công nghiệp Hồ sơ 1 1.156.000 1.156.000 Mặc định stnmtktadmin

7 01BLP0-
001 TN-20E 0000516 21/03

Chi nhánh Công ty Cổ phần TBS
Phú Yên (Nhà máy tinh bột sắn
Kon Tum)

Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 4/2023 Hồ sơ 1 381.123 381.123 Mặc định stnmtktadmin

10 01BLP0-
001 TN-20E 0000519 21/03  Công ty TNHH MTV cao su Kon

Tum
Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 3+4/2023 Hồ sơ 1 32.897.000 32.897.000 Mặc định stnmtktadmin

11 01BLP0-
001 TN-20E 0000520 21/03 Công ty TNHH tinh bột sắn Kon

Tum

Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý II, III, IV năm
2022 và quý I năm 2023

Hồ sơ 1 72.931.000 72.931.000 Mặc định stnmtktadmin

12 01BLP0-
001 TN-20E 0000521 21/03 Công ty TNHH thương mại và

công nghê ̣môi trường DH
Phí bảo vê ̣môi trường đối với nước
thải công nghiệp năm 2023 Hồ sơ 1 4.000.000 4.000.000 Mặc định stnmtktadmin

1 01BLP0-
001 TN-20E 0000527 09/05 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu

tư Điện lực 3 tại Kon Tum
Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp Hồ sơ 1 2.500.000 2.500.000 Mặc định stnmtktadmin

3 01BLP0-
001 TN-20E 0000532 14/06 Công ty TNHH MTV cao su Kon

Tum
Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 01/2024 Hồ sơ 1 9.477.000 9.477.000 Mặc định stnmtktadmin

4 01BLP0-
001 TN-20E 0000533 14/06 Công ty TNHH MTV 732 Phí bảo vệ môi trường đối với nước

thải công nghiệp Hồ sơ 1 1.212.100 1.212.100 Mặc định stnmtktadmin

5 01BLP0-
001 TN-20E 0000534 14/06

Chi nhánh Công ty Cổ phần TBS
Phú Yên (Nhà máy tinh bột sắn
Kon Tum)

Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 1/2024 Hồ sơ 1 5.084.732 5.084.732 Mặc định stnmtktadmin
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6 01BLP0-
001 TN-20E 0000562 18/07 Công ty TNHH MTV 78 61001

58898
Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 01/2024 Hồ sơ 1 5.253.055 5.253.055 Mặc định stnmtktadmin

10 01BLP0-
001 TN-20E 0000573 26/08 Công ty TNHH TBS Tây Nguyên

Đăk Hà
61011
68401

Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 2/2024 Hồ sơ 1 1.720.200 1.720.200 Mặc định stnmtktadmin

14 01BLP0-
001 TN-20E 0000577 26/08

Công ty Phát triển thủy điện Sê
San – Chi nhánh Tập đoàn điện
lực Việt Nam

01001
00079-

078

Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 4/2023, quý
1+2/2024

Hồ sơ 1 5.464.000 5.464.000 Mặc định stnmtktadmin

15 01BLP0-
001 TN-20E 0000578 26/08 Công ty CP cấp nước Kon Tum Phí bảo vệ môi trường đối với nước

thải công nghiệp quý 1+2/2024 Hồ sơ 1 13.933.000 13.933.000 Mặc định stnmtktadmin

16 01BLP0-
001 TN-20E 0000579 26/08 Công ty TNHH tinh bột sắn Tây

Nguyên - Đăk Hà
61011
68401

Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 3/2023, quý
1+2/2024 (lần 2)

hồ sơ 1 18.979.800 18.979.800 Mặc định stnmtktadmin

17 01BLP0-
001 TN-20E 0000580 26/08 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu

nông sản Vina
61012
64296

Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 1+2/2024 hồ sơ 1 7.531.000 7.531.000 Mặc định stnmtktadmin

10 01BLP0-
001 TN-20E 0000590 18/09 Công ty Cổ phần Phương Hoa

Kon Tum
Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 1+2/2024 Hồ sơ 1 8.982.000 8.982.000 Mặc định stnmtktadmin

11 01BLP0-
001 TN-20E 0000591 18/09 Công ty TNHH MTV 78 61001

58898
Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 2/2024 Hồ sơ 1 1.445.299 1.445.299 Mặc định stnmtktadmin

12 01BLP0-
001 TN-20E 0000592 25/09 Công ty đầu tư phát triển hạ tầng

khu kinh tế tỉnh Kon Tum
Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 4/2022 Hồ sơ 1 103.000 103.000 Mặc định stnmtktadmin

13 01BLP0-
001 TN-20E 0000593 27/09 Công ty đầu tư phát triển hạ tầng

khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 4/2023 + quý
1/2024

Hồ sơ 1 4.066.000 4.066.000 Mặc định stnmtktadmin

1 01BLP0-
001 TN-20E 0000598 28/10

Chi nhánh Công ty CP Nông sản
Thực phẩm Quảng Ngãi - Nhà
máy Cồn và Tinh bột sắn Đăk Tô

43003
21643-

010

Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 2/2024 Hồ sơ 1 84.624.773 84.624.773 Mặc định stnmtktadmin

75 01BLP0-
001 TN-20E 0000677 17/12 Công ty TNHH MTV cao su Chư

Mom Ray
61002
39378

Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 1/2024 Hồ sơ 1 10.263.000 10.263.000 Mặc định stnmtktadmin

76 01BLP0-
001 TN-20E 0000678 17/12 Công ty Thủy điện Ialy 59011

17517
Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 4/2023 + quý
1,2/2024

Hồ sơ 1 16.925.372 16.925.372 Mặc định stnmtktadmin

77 01BLP0-
001 TN-20E 0000679 17/12 Công ty TNHH MTV 78 61001

58898
Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 3/2024 Hồ sơ 1 3.737.056 3.737.056 Mặc định stnmtktadmin

79 01BLP0-
001 TN-20E 0000681 17/12  Công ty TNHH MTV cao su Kon

Tum 6100104839Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 2+3/2024 Hồ sơ 1 6.419.000 6.419.000 Mặc định stnmtktadmin

80 01BLP0-
001 TN-20E 0000682 17/12 Công ty TNHH MTV cao su Kon

Tum 6100104839
Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 02+03/2024
(NMCB mủ IA CHIM)

Hồ sơ 1 8.941.000 8.941.000 Mặc định stnmtktadmin

81 01BLP0-
001 TN-20E 0000683 17/12 Công ty TNHH tinh bột sắn Kon

Tum 6100873295Phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp quý 3/2024 hồ sơ 1 48.320.193 48.320.193 Mặc định stnmtktadmin

 Tổng cộng : 449.924.703 đồng

 Tổng Phí, Lệ Phí thu được : 449.924.703 đồng
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